
TT

Số tờ 
BĐ 

cũ xã 
Hưng 
Lộc

Số tờ 
BĐ 
mới

Số 
thửa

Diện 
tích 
theo 
GCN

Loại 
đất 
theo 
GCN

Số GCN 
QSDĐ

Ngày ký
Họ và tên

người sử dụng đất
Địa chỉ cư trú

Ghi 
chú 

Đã 
Ký

Chư
a Ký

1 53 189 59 500 CLN DG095207 6/11/2022 Ông Đinh Sỹ Hạnh 
khu phố Long Điềm, phường Long 
Bình Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
GCN x

2 53 189 123 504.2
ONT+
HNK

DG255998 8/5/2022 Ông Bùi Văn Tính
55/16 khu phố Tân Phước, phường 

Tân Bình, tp Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương. 

GCN x

3 54 190 1 5897 CLN CX972392 8/31/2020
Bà Nguyễn Thị Phương 

Lan 
37, khu phố 2, phường Tân Phong, 

tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
GCN x

4 54 190 44 1751 CLN DA457770 12/9/2020 Ông Nguyễn Văn Hùng
Khu phố Phan Bội Châu, thị trấn 

Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai

GCN x

5 54 190 56 1502 CLN DA457769 12/9/2020 Ông Nguyễn Văn Hùng
Khu phố Phan Bội Châu, thị trấn 

Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai

GCN x

6 58 194 179 206.9 LUC -- -- -- -- TS x

7 58 194 178 384.0 LUC -- -- -- -- TS x

8 58 194 180 134.7 LUC -- -- -- -- TS x

9 58 194 181 92.8 LUC -- -- -- -- TS x

10 58 194 199 493.9 HNK -- --
Ông Lê Văn Phúc và 

Bà Hồ Thị Phương Mai 
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

TS x

11 58 194 316 2897 LUC DO205925 6/27/2024 Lê Thị Ngọc Tâm
Khu Phố Lập Thành, Thị trấn Dầu 

Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai. 

GCN x

12 59 195 33 2975 LUC DK595361 5/31/2023
Bà Nguyễn Thị Thu 

Trang 
tổ 32, khu phố 5A, phường Long 
Bình, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

GCN x

13 59 195 34 544.4 LUC -- -- Ông Nguyễn Xuân Đức 
141/12/3, đường 339, tổ 9, khu phố 

4phường Phước Long B, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh

TS x

14 59 195 35 918.5 LUC -- -- Ông Nguyễn Văn Mẫu 
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

TS x

15 59 195 49 4915 CLN DM445246 9/27/2023
Bà Nguyễn Thị Cẩm 

Tú
484/6 tổ 37A, KP. 5A, P. Long 

Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
GCN x

16 59 195 87 255.8 LUC BQ210362 2/7/2014 Ông Lê Thanh Quang
Khu phố Trần Cao Vân, Thị trấn 

Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai. 

GCN x

17 59 195 119 2268
CLN+ 
LUC

AA0105368
7

3/14/2025
Ông Nguyễn Văn 

Cường
GCN x

18 59 195 120 792.8 LUC DG489430 6/22/2022
Ông Nguyễn Văn Nhị 

và Bà Nguyễn Thị Thoa
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, Tỉnh Đồng Nai
GCN x

19 59 195 121 589.2 LUC DP962791 11/26/2024
Bà Lê Nguyễn Thảo 

Nguyên 
GCN x

20 59 195 122 340.4 LUC DP962513 11/26/2024
Bà Lê Nguyễn Thảo 

Nguyên 
GCN x

21 59 195 123 269.9 LUC DP962573 11/26/2024
Bà Lê Nguyễn Thảo 

Nguyên 
GCN x

22 59 195 132 1025.9 HNK -- -- -- -- TS x

23 59 195 135 1843 LUC CV336255 5/25/2020 Bà Trương Thị Mùi
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai. 
GCN x

24 59 195 152 1181 CLN DD013077 12/27/2021 Ông Hoàng Văn Thu
xã Nghi Công Nam, huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An. 
GCN x

25 59 195 168 1014 HNK DA295278 2/23/2021
Ông Nguyễn Văn 

Tuyến 

609  Bùi Văn Hòa, tổ 23, khu phố 6, 
phường Long Bình, tp.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, 
GCN x

26 59 195 169 2239 HNK DA295280 2/23/2021
Ông Nguyễn Quốc 

Hiệp 
ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN x

27 59 195 173 1176 CLN DB561486 5/20/2021 Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Khu phố Lập Thành, Thị trấn Dầu 

Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng  
Nai

GCN x

DANH SÁCH THÔNG TIN CÁC THỬA ĐẤT KHÔNG LIÊN HỆ ĐƯỢC CHỦ ĐẤT (CHƯA KÝ HỒ SƠ)

               Công trình: Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cửa xả số 1 Khu công nghiệp Dầu Giây

Địa điểm: xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai

(Đính kèm Thông báo số         /TB-UBND ngày    tháng    năm 2026 của UBND xã Dầu Giây)
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AA0419712
5

Bà Lê Thị Tuyết GCN x

AA0419712
6

Bà Võ Thị Như Lan GCN

29 59 195 175 4030 CLN DB561488 5/20/2021 Ông Tống Trần Hải
Tổ 3, phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh. 
GCN x

30 63 199 1 1729 LUC CH763963 5/11/2017 Ông Lê Quốc Tịnh
ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN x

31 63 199 2 1077 LUC CO171156 5/31/2018 Ông Lê Hồ Bảo Quốc
ấp 9/4, xã Xuân thạnh, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN x

32 63 199 4 961.6
CLN+ 
LUC

DH246160 12/9/2022 Ông Trần Ngọc Phi
ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN x

33 63 199 64 696.8 CLN
AA0412733

6
10/8/2025

Bà Nguyễn Ngọc Yến 
Vy

GCN x

34 63 199 68 316.9 CLN DB030232 1/25/2021 Ông Phạm Công Lập
Khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu 
Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai
GCN x

35 63 199 86 664 CLN CS814455 7/24/2019 Bà Nguyễn Thị The GCN x

36 63 199 176 551.0 CLN -- -- Bà Phan Thị Lý ấp 3, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai TS x

37 63 199 219 1000
ONT+ 
CLN

DB413270 4/7/2021
Ông Ngô Văn Dương 
và bà Ninh Thị Hường

khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu 
Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai
GCN x

38 63 199 220 1748
ONT+
CLN

DB089026 2/23/2021 Ông Lê Văn Tuấn
Ialâm, thị trấn Ia Ly, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai
GCN x

39 63 199 229 387.5
ONT+
CLN

TS x

40 63 199 293 1310 HNK DB413031 3/25/2021
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Lệ 
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai 
GCN x

41 63 199 320 4849.7
ONT+
CLN

-- -- -- -- TS x

42 63 199 349 500.1
ONT+
CLN

DI698285 2/8/2023 Ông Lê Tiến Dũng
Khu phố 3, phường Long Bình Tân, 

tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
GCN x

43 63 199 358 449
ONT+
CLN

AA0187993
0

4/10/2025
Ông Phạm Xuân Lộc, 
bà Cao Thị Minh Tâm 

GCN x

44 64 200 1 1030.2 LUC TS x

45 64 200 2 1143.2 LUC TS x

46 64 200 29 1500 LUC DP962574 11/26/2024
Bà Lê Nguyễn Thảo 

Nguyên 
GCN x

47 64 200 135 1216 LUC DD743836 2/11/2022
Ông Nguyễn Ngọc 

Thắng
Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN x

28 3000 CLN 9/24/202559 195 174


